
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

6-TM1C-9, Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 (giai đoạn 1), Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HỒN ĐÁ

0110575000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt đá để hoàn thiện các công trình xây dựng, lắp 
đặt các hạng mục điêu khắc.

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, đá mỹ nghệ; - Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu.

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy phục vụ chế tác đá mỹ nghệ.

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đá mỹ nghệ, đá xây dựng, đá ốp lát, các sản 
phẩm chế tác từ đá.

4669

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
loại Nhà nước cấm)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HỒN ĐÁ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: STONE SOUL CRAFT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: MỸ NGHỆ HỒN ĐÁ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0854783333
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: - Hoạt động điêu khắc, mỹ thuật (tại chân công trình); 
- Hoạt động của các nhà điêu khắc, họa sỹ, thợ chạm khắc, 
người vẽ tranh, thợ khắc axit (Đối với các ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật).

9000

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

11. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

12. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ 
bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Viết các thỏa thuận trao đổi, lựa chọn và ràng buộc 
khác

6499

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
kiểm toán, thuế, pháp luật và chứng khoán)

6619

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán 
nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, 
quản lý nhà và đất ở; - Kinh doanh bất động sản khác.

6810

15. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế và phác thảo công trình; lập kế hoạch phát 
triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; - Thiết kế kiến trúc và kỹ 
thuật; - Thiết kế cảnh quan, tư vấn và thi công các hoạt động 
kiến trúc, công trình tâm linh; - Giám sát thi công xây dựng cơ 
bản.

7110(Chính)

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: - Cho thuê xe ô tô; - Cho thuê xe có động cơ khác.

7710

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: - Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá 
phục vụ việc xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo 
gọt sơ bộ hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như: Đá phiến cẩm 
thạch, đá granit, sa thạch...; - Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm 
nguyên liệu thô cho sản xuất vật liệu xây dựng, làm đường; - 
Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa; - Hoạt động 
đập vỡ, nghiền đá.

0810

21. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đá nhân tạo

2220

22. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa

2392
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23. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm đá nhân tạo sử dụng trong 
xây dựng như ngói, đá lát tường, gạch, tấm, thanh, ống …; - 
Sản xuất các hợp chất xây dựng đúc sẵn dùng trong xây dựng 
hoặc xây dựng dân dụng từ đá, xi măng hoặc đá nhân tạo; - 
Sản xuất các sản phẩm khác như: chậu hoa, bức phù hiệu, 
tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi măng hoặc đá nhân tạo.

2395

24. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: - Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong 
xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái; - Sản xuất 
đồ gia dụng bằng đá; - Làm mộ bia.

2396

25. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản 
phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền 
xốp.

2399

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải 
hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); - Vận tải 
hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa 
bằng xe thô sơ; - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ 
khác.

4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh 
(trừ kho ngoại quan); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho 
loại khác.

5210

28. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: - Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt; - Bốc xếp hàng hóa 
đường bộ; - Bốc xếp hàng hóa cảng biển; - Bốc xếp hàng hóa 
cảng sông; - Bốc xếp hàng hóa loại khác.

5224

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Dịch vụ hỗ trợ 
khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu.

5229

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; - Cho 
thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm 
người điều khiển chưa được phân vào đâu.

7730

31. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như: Nhà cho một 
hộ gia đình, Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà 
cao tầng; - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.

4101
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

32. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở; - Lắp ráp 
và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây 
dựng.

4102

33. Xây dựng công trình đường bộ 4212

34. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được 
phân vào đâu.

4229

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công 
nghiệp, công trình văn hóa, công trình đường bằng đá.

4299

36. Phá dỡ
Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.

4311

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đá các loại và vật liệu xây dựng khác.

4752

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đá mỹ 
nghệ, đá ốp lát.

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN 
TRƯỞNG

T072409 Tầng 24 
tòa 07 Timescity, 
458 Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0360920004
80

2 TẠ VĂN HÀ Thôn Kim Phú 
Na, Xã Hà Ngọc, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 50,000

0380810011
57
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3 LÊ THỊ DOAN Thôn Kim Phú 
Na, Xã Hà Ngọc, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0381820163
58

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036092000480
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: T072409 Tầng 24 tòa 07 Timescity, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: T072409 Tầng 24 tòa 07 Timescity, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN TRƯỞNG Nam

13/01/1992 Kinh Việt Nam

13/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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